
ðỢT 1
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM

ðĂNG KÝ HỌC LẠI
MAMH TÊN MÔN HỌC KHÓA ðĂNG KÝ THUỘC CÁC HỌC KỲ LỆ PHÍ

4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện L09_CDT+L10_CDT HK1-K2009,2010 250,000

103311 BTL Cung cấp ñiện CDT308 HK1-K2008 250,000

4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí L09_CDT+L10_CDT HK1-K2009,2010 250,000

101317 BTL Truyền ñộng cơ khí CDT308 HK1-K2008 250,000

4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí L09_CDT+L10_CDT HK2-K2009,2010 250,000

101318 ðồ án Công nghệ cơ khí CDT308 HK2-K308 250,000

4CKCD00028 TN PLC L10_CDT HK2-K2010 250,000

4CKCD00019 TH Tin học chuyên ngành L09_CDT HK3-K2009 250,000

101311 TH Tin học chuyên ngành CDT308 HK3-K2008 250,000

4CKCD00018 TN Vi xử lý L09_CDT HK3-K2009 250,000

103306 TN Vi xử lý CDT308 HK3-K2008 250,000

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC MÔN ðỒ ÁN, BÀI TẬP LỚN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH - ðỢT BỔ SUNG (2011 - 2012)
DÀNH CHo SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC CÁC KHÓA 4 (2008 - 2010), KHÓA 5 (2009 - 2010) & KHÓA 6 (2010 - 2012)

NGÀNH : C¥ - ðIỆN TỬ

Sinh viên các khóa 2008, 2009 & 2010 ñăng 
ký học lại tại Văn phòng Khoa từ 24/04/2012 

ñến 04/05/2012
Sau khi ñăng ký sinh viên theo dõi lịch tại 
VPK, PTN, PTH phụ trách môn học ñó
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19.04.2012



ðỢT 1
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM

ðĂNG KÝ HỌC LẠI
MAMH TÊN MÔN HỌC KHÓA ðĂNG KÝ THUỘC CÁC HỌC KỲ LỆ PHÍ

4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành L09_DDT+L10_DDT HK1-K2009,2010 250,000

3305 TH Tin học chuyên ngành DDT308 HK1-K2008 250,000

4DDDI00006 TN PLC L09_DDT+L10_DDT HK1-K2009,2010 250,000

303303 TN PLC DDT308 HK2-K2008 250,000

4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử L09_DDT+L10_DDT HK2-K2009,2010 250,000

303318 ðồ án ðiện - ðiện tử DDT308 HK2-K2008 250,000

4DDDI00012 TN Máy ñiện L09_DDT+L10_DDT HK2_K2009,2010 250,000

303317 TN Máy ñiện DDT308 HK2-K2008 250,000

4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển L09_DDT+L10_DDT HK2-K2009,2010 250,000

3311 TN Vi ñiều khiển DDT308 HK2-K2008 250,000

4DDDI00017 TH PIC DDT308 HK3-K2008 250,000

303321 TH PIC L09_DDT HK3-K2009 250,000

4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng L09_DDT HK3-K2009 250,000

303313 TN ðiều khiển tự ñộng DDT308 HK3-K2008 250,000

Sinh viên các khóa 2008, 2009 & 2010 
ñăng ký học lại tại Văn phòng Khoa từ 

24/04/2012 ñến 04/05/2012
Sau khi ñăng ký sinh viên theo dõi lịch 
tại VPK, PTN, PTH phụ trách môn học 
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LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC MÔN ðỒ ÁN, BÀI TẬP LỚN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH - ðỢT BỔ SUNG (2011 - 2012)
DÀNH CHo SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC CÁC KHÓA 4 (2008 - 2010), KHÓA 5 (2009 - 2010) & KHÓA 6 (2010 - 2012)

NGÀNH : ðIỆN - ðIỆN TỬ

19.04.2012



ðỢT 1
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM

ðĂNG KÝ HỌC LẠI
MAMH TÊN MÔN HỌC KHÓA ðĂNG KÝ THUỘC CÁC HỌC KỲ LỆ PHÍ

4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành L09_VT+L10_VT HK1-K2009,2010 250,000

3305 TH Tin học chuyên ngành VT308 HK1-K2008 250,000

4DDVT00005 TN ðiện tử L09_VT+L10_VT HK1-K2009,2010 250,000

404315 TN ðiện tử VT308 HK1-K2008 250,000

4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông L09_VT+L10_VT HK2-K2009,2010 250,000

404318 ðồ án ðiện tử viễn thông VT308 HK2-K2008 250,000

4DDVT00013 TH Máy tính và mạng L09_VT+L10_VT HK2-K2009,2010 250,000

404319 TH Máy tính và mạng VT308 HK2-K2008 250,000

4DDVT00011 TN Thông tin quang L09_VT+L10_VT HK2-K2009,2010 250,000

404317 TN Thông tin quang VT308 HK2-K2008 250,000

4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển L09_VT+L10_VT HK2-K2009,2010 250,000

3311 TN Vi ñiều khiển VT308 HK1-K2008 250,000

4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch L09_VT HK3-K2009 250,000

404322 TH Kỹ thuật chuyển mạch VT308 HK3-K2008 250,000

404323 TN Công nghệ chip VT308 HK3-K2008 250,000

4DDVT00017 TN Công nghệ chip L09_VT HK3-K2009 250,000
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LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC MÔN ðỒ ÁN, BÀI TẬP LỚN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH - ðỢT BỔ SUNG (2011 - 2012)
DÀNH CHo SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC CÁC KHÓA 4 (2008 - 2010), KHÓA 5 (2009 - 2010) & KHÓA 6 (2010 - 2012)

NGÀNH : ðIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Sinh viên các khóa 2008, 2009 & 2010 ñăng 
ký học lại tại Văn phòng Khoa từ 24/04/2012 

ñến 04/05/2012
Sau khi ñăng ký sinh viên theo dõi lịch tại 
VPK, PTN, PTH phụ trách môn học ñó

19.04.2012



ðỢT 1
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM

ðĂNG KÝ HỌC LẠI
MAMH TÊN MÔN HỌC KHÓA ðĂNG KÝ THUỘC CÁC HỌC KỲ LỆ PHÍ

4THPM00006 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật L09_TH+L10_TH HK1-K2009,2010 250,000

505306 TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH308 HK1-K2008 250,000

4THPM00007 TH Hệ ñiều hành L09_TH+L10_TH HK1-K2009,2010 250,000

505301 TH Hệ ñiều hành TH308 HK1-K2008 250,000

4THPM00008 TH Lập trình Windows L09_TH+L10_TH HK1-K2009,2010 250,000

505308 TH Lập trình Windows TH308 HK1-K2008 250,000

4THPM00016 ðồ án Phân tích thiết kế L09_TH+L10_TH HK2-K2009,2010 250,000

505316 ðồ án Phân tích thiết kế TH308 HK2-K2008 250,000

4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 L09_TH+L10_TH HK2-K2009,2010 250,000

505318 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 1 TH308 HK2-K2008 250,000

4THPM00014 TH Lập trình Web L09_TH+L10_TH HK2-K2009,2010 250,000

505314 TH Lập trình Web TH308 HK2-K2008 250,000

4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu L09_TH+L10_TH HK2-K2009,2010 250,000

505315 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu TH308 HK2-K2008 250,000

4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows L09_TH+L10_TH HK2-K2009,2010 250,000

505317 TH Xây dựng phần mềm Windows TH308 HK2-K2008 250,000

4THPM00022 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 L09_TH HK3-K2009 250,000

505322 TH Công nghệ lập trình hớng ñối tợng 2 TH308 HK3-K2008 250,000

505321 TH Xây dựng phần mềm Web TH308 HK3-K2008 250,000

4THPM00021 TH Xây dựng phần mềm Web L09_TH HK3-K2009 250,000

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC MÔN ðỒ ÁN, BÀI TẬP LỚN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH - ðỢT BỔ SUNG (2011 - 2012)
DÀNH CHo SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC CÁC KHÓA 4 (2008 - 2010), KHÓA 5 (2009 - 2010) & KHÓA 6 (2010 - 2012)

NGÀNH : TIN HỌC

Sinh viên các khóa 2008, 2009 & 2010 ñăng 
ký học lại tại Văn phòng Khoa từ 24/04/2012 

ñến 04/05/2012
Sau khi ñăng ký sinh viên theo dõi lịch tại 
VPK, PTN, PTH phụ trách môn học ñó
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ðỢT 1
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM

ðĂNG KÝ HỌC LẠI
MAMH TÊN MÔN HỌC KHÓA ðĂNG KÝ THUỘC CÁC HỌC KỲ LỆ PHÍ

Chuyên ñề 1,2
(Sinh viên Khóa 2010 chỉ ñược chọn 1 trong 2 
chuyên ñề ñăng ký học lại trong ñợt này)

L10_TP HK1,HK2009,2010

250,000
Chuyên ñề 1,2,3
(Sinh viên Khóa 2009 chỉ ñược chọn 1 trong 3 
chuyên ñề ñăng ký học lại trong ñợt này)

L09_TP HK1,HK2,HK3-K2009

250,000
Báo cáo chuyên ñề 1,2,3
(Sinh viên Khóa 2008 chỉ ñược chọn 1 trong 3 
chuyên ñề ñăng ký học lại trong ñợt này)

TP308 HK1,HK2,HK3-K2008

250,000

4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 L10_TP HK1-K2010 250,000

606308 TN Phân tích thực phẩm 1 TP308 HK1-K2008 250,000

4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 L09_TP+L10_TP HK1-2009,2010 250,000

606309 TN Phân tích thực phẩm 2 TP308 HK2-K2008 250,000

4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 L09_TP+L10_TP HK2-K2009,2010 250,000

606317 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 TP308 HK2-K2008 250,000

606315 ðồ án 2 TP308 HK2-K2008 250,000

4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 L09_TP+L10_1P HK2-2009,2010 250,000

606320 ðồ án 3 TP308 HK3-K2008 250,000

4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 L09_TP HK3-K2009 250,000

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC MÔN ðỒ ÁN, BÀI TẬP LỚN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH - ðỢT BỔ SUNG (2011 - 2012)
DÀNH CHo SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC CÁC KHÓA 4 (2008 - 2010), KHÓA 5 (2009 - 2010) & KHÓA 6 (2010 - 2012)

NGÀNH : CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Sinh viên các khóa 2008, 2009 & 2010 ñăng 
ký học lại tại Văn phòng Khoa từ 24/04/2012 

ñến 04/05/2012
Sau khi ñăng ký sinh viên theo dõi lịch tại 
VPK, PTN, PTH phụ trách môn học ñó
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ðỢT 1
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM

ðĂNG KÝ HỌC LẠI
MAMH TÊN MÔN HỌC KHÓA ðĂNG KÝ THUỘC CÁC HỌC KỲ LỆ PHÍ

808305 ðồ án Bêtông 2 XD308 HK1-K2008 250,000

4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 L09_XD+L10_XD HK1-K2009,2010 250,000

4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 L09_XD+L10_XD HK1-K2009,2010 250,000

808306 TH Cơ học kết cấu 2 XD308 HK1-K2008 250,000

4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu L09_XD+L10_XD HK1-K2009,2010 250,000

808307 TH Móng trên nền ñất yếu XD308 HK1-K2008 250,000

4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 L09_XD+L10_XD HK2-K2009,2010 250,000

808314 ðồ án Kết cấu thép 2 XD308 HK2-K2008 250,000

4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công L09_XD+L10_XD HK2-K2009,2010 250,000

808315 ðồ án Tổ chức thi công XD308 HK2-K2008 250,000
Tin học chuyên ngành 1 (học trên PM)
(Sinh viên theo dõi lịch thi lại môn Tin học 
chuyên ngành 1 của khóa 2010 tại Văn phòng 
Khoa, thi lại và ñóng lệ phí tại phòng thi)

L09_XD+L10_XD HK2-K2009,2010

Tin học chuyên ngành 2 (học trên PM)
(Sinh viên theo dõi lịch thi lại môn Tin học 
chuyên ngành 2 của khóa 2010 tại Văn phòng 
Khoa, thi lại và ñóng lệ phí tại phòng thi)

L09_XD HK3-K2009
KHÔNG ðK 
HỌC LẠI

LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC MÔN ðỒ ÁN, BÀI TẬP LỚN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH - ðỢT BỔ SUNG (2011 - 2012)
DÀNH CHo SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC CÁC KHÓA 4 (2008 - 2010), KHÓA 5 (2009 - 2010) & KHÓA 6 (2010 - 2012)

NGÀNH : KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Sinh viên các khóa 2008, 2009 & 2010 ñăng 
ký học lại tại Văn phòng Khoa từ 24/04/2012 

ñến 04/05/2012
Sau khi ñăng ký sinh viên theo dõi lịch tại 
VPK, PTN, PTH phụ trách môn học ñó
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ðỢT 1
THỜI GIAN & ðỊA ðIỂM

ðĂNG KÝ HỌC LẠI
MAMH TÊN MÔN HỌC KHÓA ðĂNG KÝ THUỘC CÁC HỌC KỲ LỆ PHÍ

9DEDHCN011 ðồ án CN 5 : ðồ họa bao bì L09_MT03+L10_MT3DH HK1-K2009,2010 300,000

9DENTCN011 ðồ án CN 5 : Nội thất công trình dịch vụ giải trí L09_MT04+L10_MT4NT HK1-K2009,2010 300,000

9DEDHCN012 ðồ án CN 6 : ðồ họa dàn trang L09_MT03+L10_MT3DH HK1-K2009,2010 300,000

9DENTCN012 ðồ án CN 6 : Nội thất công trình văn hóa giáo dục L09_MT04+L10_MT4NT HK1-K2009,2010 300,000

909306 Studio ảnh MT308 HK1-K2008 300,000

909312 ðồ án chuyên ngành 5 MT308 HK2-K2008 300,000

909313 ðồ án chuyên ngành 6 MT308 HK2-K2008 300,000

9DEDHCN014 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) L09_MT03,L10_MT3DH HK2-K2009,2010 300,000

9DENTCN014 ðồ án tổng hợp (Nội thất) L10_MT4NT+L10_MT4NT HK2-K2009,2010 300,000

9DENTCN013 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) L09_MT04+L10_MT4NT HK2-K2009,2010 300,000

9DEDHCN013 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) L09_MT03+L10_MT3DH HK2-K2009,2010 300,000

909309 Cơ sở CNgành tự chọn MT308 HK2-K2008 300,000

9DENTCN005 Chuyên ñề chuyên ngành L09_MT04+,L10_MT4NT HK2-K2010 300,000

9DEDHCN005 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa L09_MT03,L10_MT3DH HK2-K2009,2010 300,000

909325 Kỹ thuật chuyên ngành MT308 HK2-K2008 300,000

9DENTCN006 Nghiên cứu chuyên ñề L09_MT04+L10_MT4NT HK2-K2010 300,000

9DEDHCN006 Nghiên cứu chuyên ñề ðồ họa L09_MT03+L10_MT3DH HK2-K2010 300,000

909319 ðồ án tổng hợp MT308 HK3-K2008 300,000

909316 Chuyên ñề chuyên ngành MT308 HK3-K2008 300,000

909315 Nghiên cứu chuyên ñề MT308 HK3-K2008 300,000

Sinh viên các khóa 2008, 2009 & 2010 ñăng 
ký học lại tại Văn phòng Khoa từ 24/04/2012 

ñến 04/05/2012
Sau khi ñăng ký sinh viên theo dõi lịch tại 
VPK, PTN, PTH phụ trách môn học ñó
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LỊCH ðĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC MÔN ðỒ ÁN, BÀI TẬP LỚN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH - ðỢT BỔ SUNG (2011 - 2012)
DÀNH CHo SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC CÁC KHÓA 4 (2008 - 2010), KHÓA 5 (2009 - 2010) & KHÓA 6 (2010 - 2012)

NGÀNH : MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

19.04.2012


